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Bài : TỪ HÁN VIỆT
-Các từ sơn hà, xâm phạm (trong bài Nam quốc sơn hà), giang san (trong bài Tụng giá hoàn kinh sư) thuộc loại từ ghép chính phụ hay đẳng lập?
- Các từ ái quốc, thủ môn, chiến thắng thuộc loại từ ghép gì? Nhận xét về trật tự của các tiếng trong các từ ghép loại này với từ ghép thuần Việt cùng loại?
- Các từ thiên thư (trong bài Nam quốc sơn hà), thạch mã (trong bài Tức sự), tái phạm (trong bài Mẹ tôi) thuộc loại từ ghép gì? Hãy so sánh vị trí của các tiếng trong các từ ghép này với từ ghép thuần Việt cùng loại?

- Ghi nhớ trang70
Làm các BT 1,2,3,4











































Tìm hiểu các vd sgk tr 81,82
Tại sao các câu văn dưới đâydùng các từ Hán Việt mà không dùng từ thuần Việt?




So sánh cặp câu a và b ta thấy nào hay hơn?



Bài: QUA ĐÈO NGANG- Bà Huyện Thanh Quan
GV giới thiệu cho HS về tác phẩm, tác giả.
  
  Hai câu đề giới thiệu với chúng ta không gian ở đâu ?
Câu thơ nào miêu tả cảnh thiên nhiên của Đèo Ngang ? Tìm các từ ngữ gợi tả thiên nhiên?



2 câu thực và trả lời câu hỏi:
+ Hai câu thực miêu tả những hình ảnh nào? Thể hiện qua những chi tiết nào?
Từ cảnh sắc thiên nhiên, tác giả đã chuyển sang miêu tả về con người như thế nào?
Qua phân tích câu thơ, em hãy đánh giá về cuộc sống và con người nơi đây? Tâm trạng của tác giả?
 






-Nhận xét về nghệ thuật và nội dung hai câu luận?








Theo em, hai câu kết đã diễn tả được tâm trạng gì của nhà thơ?
 







Em hãy cho biết nghệ thuật và nội dung của bài thơ?
	· Mục tiêu cần đạt:
· - Hiểu được thế nào là từ Hán Việt?
· - Nắm được cấu tạo đặc điểm của một số loại từ ghép Hán Việt.
· - Biết sử dụng từ Hán Việt đúng sác thái biểu cảm: có ý thức tránh lạm dụng từ Hán Việt
-HS nắm được sơ giản về tác giả Bà Huyện Thanh Quan.
- Thấy được đặc điểm thơ Bà Huyện Thanh Quan qua bài thơ "Qua đèo Ngang".
- Cảm nhận được cảnh đèo Ngang và tâm trạng tác giả thể hiện qua bài thơ.
- Thấy được nghệ thuật tả cảnh, tả tình độc đáo trong văn bản.
- Tích hợp giáo dục môi trường: Liên hệ môi trường hoang sơ của Đèo Ngang.
· Nội dung bài học:TỪ HÁN VIỆT
Bài 1: TỪ HÁN VIỆT
I/Các loại từ ghép Hánh Việt:
1. Các từ sơn hà, xâm phạm, giang sơn thuộc loại từ ghép đẳng lập



2. a. Các từ ái quốc , thủ môn, chiến thắng thuộc loại từ ghép chính phụ

      => Trật tự của các yếu tố trong các từ này giống như trật tự các tiếng trong từ ghép thuần Việt yếu tố chính đứng trước yếu tố phụ đứng sau

b. Các từ thiên thu, thạch mã, tái phạm thuộc loại từ ghép chính phụ

    =>Trật tự các tiếng của các từ ghép này ngược lại so với trật tự các tiếng trong từ ghép thuần Việt , yếu tố phụ đứng trước yếu tố chính đứng sau
 Ghi nhớ: SGK trang70

III. Luyện tập
Bài 1 (trang 70 Ngữ Văn 7 Tập 1):
Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm
   - hoa( hoa quả, hương hoa) : bông
   - hoa ( hoa mĩ , hoa lệ) cái để trang sức bề ngoài
   - phi( phi công, phi đội) : bay
   - phi( phi pháp, phi nghĩa): trái không phải
   - phi( vương phi, cung phi): vợ lẽ của các vua hoặc vợ các vương hầu
   - tham( tham vọng , tham lam): mong cầu không biết chán
 - tham( tham gia, tham chiến) : xen vào, can dự vào
   - gia( gia chủ, gia súc): nhà
   - gia( gia vị, gia tăng ) : thêm vào
Bài 2 (trang 71 Ngữ Văn 7 Tập 1):
   Những từ ghép hán việt có chứa các yếu tố hán việt:
- quốc :quốc gia, quốc kì, quốc ca, quốc vương, quốc sư, quốc sự,....
- sơn: sơn hà, sơn dã, sơn hào, sơn cước, sơn dương,....
- cư: cư trú, cư dân , cư ngụ, cư sĩ,....
- bại : đánh bại, bại tướng , bại binh, bại hoại , bại vong, đại bại , thành bại,....
Bài 3 (trang 71 Ngữ Văn 7 Tập 1):
Xếp từ ghép đã cho vào nhóm thích hợp
   a. Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: hữu ích, phát thanh , bảo mật , phòng hỏa
   b. Từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau: thi nhân, tân binh, hậu đãi , đại thắng

Bài 4 (trang 71 Ngữ Văn 7 Tập 1):
- Từ ghép có yếu tố phụ đứng trước yếu tố chính đứng sau: thiếu nhi, tiểu nhân, trường giang , tiền duyên, cố nhân
- Từ ghép có yếu tố chính đứng trước yếu tố phụ đứng sau: vô dụng, thăng thiên, tiến cung, tổn thọ, gia trưởng
 TỪ HÁN VIỆT (tiếp theo)
1. Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm

a- Nếu ta thay thế từ đàn bà, chết, chôn, xác chết vào vị trí của các từ phụ nữ, mai táng, tử thi câu văn sẽ mất đi sắc thái trang trọng, tôn kính, tao nhã. Đặc biệt ở câu thứ ba nếu thay thế bằng từ xác chết sẽ tạo cảm giác ghê sợ.
b- Các từ Hán Việt: Kinh đô, yết kiến, trẫm, bễ hạ, hạ thần, thần = > tạo sắc thái cổ kính, phù hợp không khí xã hội xưa.
 Ghi nhớ trang 82
2. Không nên lạm dụng từ Hán Việt.
- Ở câu thứ nhất của phần a thừa cụm từ “con đề nghị”
 -Ở câu thứ hai của phần b từ nhi đồng không phù hợp với hoàn cảnh.
=> Chọn cách nói tự nhiên trong sáng:
- Kì thi này con đạt loại giỏi, mẹ thưởng cho con một phần thưởng xứng đáng nhé!
- Ngoài sân, trẻ em đang vui đùa.
 Ghi nhớ :SGK trang 83
                  QUA ĐÈO NGANG
                             Bà Huyện Thanh Quan
I.Đọc – hiểu chú thích (SGK trang 102)
II. Đọc – hiểu văn bản:
a/ Hai câu đề
- Thời điểm: bóng xế tà
→ Ánh nắng nhạt của chiều muộn ⇒ Gợi nỗi buồn.
→ Gợi lên một nỗi buồn man mác.
- Cảnh: cỏ cây chen đá > < lá chen hoa
+ Điệp từ, tiểu đối
+ Điệp từ “chen”
+  Cỏ cây thì chen đá > < lá thì chen hoa.
→ Nơi đây có cây cối, có hoa lá chen chúc um tùm, hoang sơ.
⇒ Gợi lên vẻ hoang sơ, rậm rạp; không gian hoang vắng gợi nỗi buồn.
. b/ Hai câu thực:
- Phép đối: Lom khom > < lác đác
→ Đối rất cân, rất chỉnh ⇒ Phác họa nên một bức tranh sơn thủy hữu tình.
- Từ láy tượng hình
+ Lom khom: Gợi dáng vẻ vất vả, nhỏ nhoi
+ Lác đác, vài: Gợi hình ảnh ít ỏi, thưa thớt.
- Đảo cấu trúc câu
+ Lom khom - tiều vài chú
+ Lác đác - chợ mấy nhà
→ Nhấn mạnh dáng vẻ nhỏ bé, tội nghiệp của con người và sự thưa thớt, xác xơ của cảnh vật.
- Đảo từ
+ Tiều vài chú
+ Chợ mấy nhà
→ Đảo từ trong cụm danh từ + từ chỉ số lượng ít ỏi (vài, mấy) ⇒ Gợi lên một thế giới cô liêu, lẻ loi, hoang vắng.
⇒ Cảnh: Sự sống ít ỏi, thưa thớt, hoang sơ.
⇒ Tình: Nỗi buồn man mát của lòng người.
c/ Hai câu luận
- Nghệ thuật đối
+ Nhớ nhà > < đau lòng
+ Con quốc quốc > < cái gia gia
→ Làm nổi bật trạng thái, cảm xúc, tạo nhạc điệu cân đối cho bài thơ
- Nghệ thuật ẩn dụ: mượn tiếng chim để gợi tả lòng người
⇒ Sự hoang vắng của cảnh vật và nỗi nhớ nước, thương nhà bồn chồn của nhà thơ
d/ Hai câu kết
- Cảnh đèo Ngang: trời, non, nước > < Mảnh tình riêng ta với ta

+ Cảnh: bao la, bát ngát, hùng vĩ, trùng điệp → Ấn tượng mênh mông, xa lạ, vắng vẻ và tĩnh lặng
+ Tình: nhỏ nhoi, cô đơn tuyệt đối
⇒ Hình ảnh đối lập. Cảnh bao la khôn cùng, con người buồn bã, cô đơn, nhỏ bé
⇒ Gợi tâm sự sâu kín về nỗi nhớ nước, thương nhà da diết, âm thầm, lặng lẽ của con người trước cảnh vật bao la và rộng lớn..
III. Ghi nhớ : Sgk trang 104





                  HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 7 - LỚP 7
Tự học:
Tập làm văn:ĐỀ VĂN BIỂU CẢM VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM

	Hoạt động của học sinh
	Nội dung bài học

	
Đọc các đề sau:
Hãy xác định đối tượng biểu cảm của mỗi đề (về ai? về cái gì? về chuyện gì?).
Tình cảm cần thể hiện trong mỗi đề là gì?



Từ tình huống đã xác định mới tiến hành tìm ý, lập dàn ý: thể hiện những tình cảm gì? diễn biến ra sao? ngôn ngữ, lời văn ra sao? giọng điệu thế nào?

Em hãy cho biết các bước làm văn biểu cảm

















Đọc lại toàn bộ bài viết, đánh dấu những chỗ cần sửa chữa, bổ sung;
Sửa về nội dung: có cần thêm hay bớt ý nào không? Chỗ nào cần thể hiện sâu hơn nữa? Các ý đã đảm bảo liên kết, mạch lạc chưa?
[bookmark: _GoBack]
Đọc bài Tản văn của Mai Văn Tạo (SGK, tr 89) và trả lời câu hỏi.
a) Bài văn biểu đạt tình cảm gì, hướng tới đối tượng nào? Hãy đặt cho bài văn một nhan đề thích hợp.
b) Hãy nêu dàn ý của bài.










c) Hãy chỉ ra phương thức biểu cảm của bài văn.

	1. Đề văn biểu cảm
(1) Cảm nghĩ về dòng sông (hoặc dãy núi, cánh đồng, vườn cây,...) quê hương.
(2) Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu.
(3) Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ.
(4) Vui buồn tuổi thơ.
(5) Loài cây em yêu.
=> Đối tượng cần thể hiện trong mỗi đề là : dòng sông,… đêm trăng trung thu, nụ cười của mẹ, tuổi thơ, Loài cây
=> Tình cảm: cảm nghĩ,vui, buồn, yêu.
2. Cách làm một bài văn biểu cảm
a) Yêu cầu chung
Phải đặt mình vào trong tình huống mà đề bài gợi ra để có những xúc cảm cụ thể, chân thực;
Lựa chọn phương thức biểu đạt phù hợp: gián tiếp hay trực tiếp, hay kết hợp cả hai. 
 
b) Các bước làm một bài văn biểu cảm
Bước 1: Tìm hiểu đề và tìm ý
Xác định đối tượng biểu cảm;
Xác định định hướng tình cảm cần thể hiện.
Bước 2: Lập dàn bài

Xác định nhiệm vụ của từng phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài;
Sắp xếp các ý trong từng phần.
Bước 3: Viết thành văn

Lựa chọn giọng văn;
Tập trung làm nổi bật tình cảm đã định hướng ở bước 1;
Viết thành bài theo bố cục 3 phần, diễn đạt các ý (các cung bậc, diễn biến, sắc thái tình cảm,...) theo trình tự đã dự tính trong bước 2.
Bước 4: Kiểm tra lại bài viết
Sửa về hình thức: điều chỉnh từ ngữ, câu, ngắt đoạn, chuyển đoạn.






=> Ghi nhớ : sgk trang 88

II. Luyện tập:


Gợi ý:
a) Bài văn này biểu đạt tình yêu tha thiết của tác giả với quê hương An Giang yêu dấu. Có thể đặt nhan đề cho bài văn là: An Giang trong trái tim tôi.


 
b) Dàn ý của bài văn:
Mở bài: Giới thiều tình yêu quê hương An Giang.
Thân bài: Những biểu hiện tình yêu quê hương của tác giả:
Những kỉ niệm tuổi thơ.
Tình yêu quê hương trong chiến đấu và tình yêu đối với những người con anh hùng của quê hương.
Kết bài: Tình yêu quê hương trong suy nghĩ và cảm nhận của người con xa quê (khi đã trưởng thành).
c) Bài văn thể hiện những cảm xúc với quê hương bằng những câu văn biểu cảm trực tiếp, rất giàu cảm xúc và dung dị.


*Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập:
Trường:
Lớp:
Họ và tên:
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh
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